KẾ HOẠCH DẠY THAY - THÁNG 12/2024
	Tuần; chủ đề
	Thời gian 
	Nhóm/lớp
thực hiện 
	Số giờ (Giờ quy đổi)
	Người được dạy thay (chức vụ: TTCM/BT đoàn/ BTTND…)
	Tên hoạt động; tên đề tài
	Chữ ký của giáo viên được dạy thay

	Tuần 1;
Chủ đề: ĐV/ ĐVGĐ
	[bookmark: _GoBack]Thứ2, Ngày 02/12/2024
 
	Lớp MG 5 tuổi A1
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.
	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2, tay 2, bụng 1, chân 1, bật 2. Trò chơi: Tạo dáng.
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
Tên đề tài: “Con trâu, con bò, con dê”. (EL1).
3. Tên hoạt động: KỸ NĂNG
   Tên đề tài: Chăm sóc con vật nuôi
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
   Tên đề tài: Góc phân vai: Gia đình, cửa Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh .
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.  Góc học tập: Học đọc, chơi với thẻ chữ, thẻ số            
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Xếp hình con gà bằng hột hạt trên sân
TC: Cáo và thỏ
Chơi tự do
	

	Tuần 2
CĐ: ĐV/ ĐV sống dưới nước



	



Thứ5, ngày 12/12/2024


	
	14 giờ đến 16 giờ 30 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	                     HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Trò chơi: Hãy làm theo tôi ( EL34)
2. TC: Rồng rắn lên mây 
3. Vệ sinh - Nêu gương - Trả trẻ 
	

	Tuần 3
CĐ: ĐV/ ĐV sống trong rừng
	Thứ5, ngày 19/12/2024

	
	8 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 2, Tay 2, Bụng 1, Chân 1, Bật 2.   TC. Con thỏ
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Con gấu, con sóc, con nhím.
3. Tên hoạt động: Âm nhạc
Tên đề tài: DVĐ: Chú voi con ở bản đôn
                        NDKH: Nghe hát: Cò lả
                     TCAN: Đi theo nhịp điệu ( EL 29)
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
Tên đề tài: 
Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng.                             
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.           
Góc ÂN: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc học tập: Chơi với chữ cái, chữ số.
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Hát các bài hát trong cđ
                          Trò chơi: Mèo đuổi chuột
                           Chơi tự do.
	

	Tuần 4
CĐ: ĐV/ côn trùng và chim
	Thứ4, ngày 25/12/2024

	
	08 giờ đến 10 giờ 40 phút
	GV: Hoàng Thị Hà – TTCM tổ 1.

	HOẠT ĐỘNG SÁNG
1. Tên hoạt động: Thể dục sáng
   Tên đề tài: Hô hấp 3, Tay 2, Bụng 3, Chân 2,  Bật 2.   TC. Con muỗi
2. Tên hoạt động: Làm quen tiếng việt
    Tên đề tài: Chim sẻ, chim vành khuyên, chim chào mào.
3. Tên hoạt động: Tạo hình
Tên đề tài: Vẽ đàn vịt đang bơi (M)
4. Tên hoạt động: Hoạt động góc
Tên đề tài: 
Góc phân vai: Gia đình, cửa hang. 
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi.                     Góc học tập: Học đọc, chơi với thẻ chữ, thẻ số           
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
5. Tên hoạt động: Hoạt động ngoàitrời
Tên đề tài: HĐCCĐ: Tạo hình con vật bằng lá cây
      Trò chơi: Mèo đuổi chuột
                           Chơi tự do.
	



